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STT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Model 

Hãng sản 

xuất/Chủ sở 

hữu 

Nước 

SX 

1 

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính  

64 lát/ vòng (cấu hình 32 dãy 

đầu thu, 64 lát cắt) 

Hệ 

thống 
1 

Incisive 

CT 

Philips 

Medical 

Systems 

Technologies 

Ltd. 

Israel 

2 

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính  

256 lát/ vòng (cấu hình 128 

dãy đầu thu, 256 lát cắt) 

Hệ 

thống 
1 

Brilliance 

iCT 

Philips 

Medical 

Systems 

Technologies 

Ltd. 

Israel 

3 
Máy X quang đo độ loãng 

xương  
cái 1 Primus 

OsteoSys Co., 

Ltd 

Hàn 

Quốc 

4 Máy tán sỏi thận ngoài cơ thể 
Hệ 

thống 
1 

HD.ESWL

-Vm 

Shenzhen 

Hyde Medical 

Equipment 

Co., Ltd. 

Trung 

Quốc 

5 
Máy X-Quang C-arm kỹ 

thuật số (DR) 
cái 2 

Zenition 

50 

Philips 

Medical 

Systems 

Nederland B.V 

Hà Lan 

6 
Máy X-Quang di động kỹ 

thuật số (DR) 
cái 2 

VISITOR 

T30C-DR 

Villa Sistemi 

Medicali S.p.A 
Ý  

7 

Máy X-Quang kỹ thuật số 

(DR) 2 tấm cảm biến + Máy 

in 

cái 3 
FWFC 

SYSTEM 

Del Medical, 

Inc. 
Mỹ 

8 

Hệ thống nội soi tiêu hoá ống 

mềm video (mỗi hệ thống có 

01 dây đại tràng + 01 dây dạ 

dày) 

Hệ 

thống 
1 

CV-1500 

+ GIF-

EZI1500 + 

CF-

EZ1500DI

  

Olympus 

Medical 

Systems Corp 

Nhật 

Bản 

9 

Hệ thống nội soi tiêu hoá ống 

mềm video (mỗi hệ thống có 

01 dây đại tràng + 01 dây dạ 

dày+ 01 dây dạ dày qua mũi) 

Hệ 

thống 
1 

 CV-1500 

+ GIF-

EZI1500 + 

CF-

EZ1500DI 

Olympus 

Medical 

Systems Corp 

Nhật 

Bản 

10 

Hệ thống nội soi tiêu hoá ống 

mềm và mật tụy ngược dòng 

(hệ thống gồm có 01 dây dạ 

dày+ 01 dây nội soi mật tụy 

+ 01 bộ dụng cụ ERCP kèm 

theo máy cắt đốt) 

Hệ 

thống 
1 

 CV-1500 

+ GIF-

EZ1500 + 

TJF-

Q190V + 

ESG-150 

Olympus 

Medical 

Systems Corp 

Nhật 

Bản 

11 
Hệ thống buồng điều trị oxy 

cao áp đơn 

Hệ 

thống 
1 2800 Sechrist Mỹ 



STT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
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Hãng sản 

xuất/Chủ sở 

hữu 

Nước 

SX 

12 
Máy siêu âm doppler màu 3 

đầu dò  
Cái 1 

CUS-

AA000 

(Aplio A) 

Canon – Nhật 

Bản  

Nhật 

Bản 

13 
Máy siêu âm doppler màu 4 

đầu dò  
Cái 1 

CUS-

AA000 

(Aplio A) 

Canon – Nhật 

Bản  

Nhật 

Bản 

14 
Máy siêu âm chuyên ICU đo 

được huyết động 
Cái 1 Venue Go GE Mexico 

15 Máy hạ thân nhiệt chỉ huy cái 1 
Model: 

5000 

Hãng chủ sở 

hữu: 

Medivance 

Inc, Mỹ 

Hãng sản xuất: 

Dymax 

Corporation, 

Mỹ. 

Mỹ 

16 
Máy đo cung lượng tim (máy 

theo dõi huyết động ) 
cái 1 PC4000  

Pulsion 

Medical 

Systems SE 

Đức 

17 
Máy bơm bóng đối xung 

động mạch chủ 
cái 1 

Cardiosav

e Hybrid 

Datascope - 

My (Datascope 

nay thuộc 

Getinge-

Maquet) 

Mỹ 

18 Máy phẫu thuật phaco 
Hệ 

thống 
1 Faros 

Oertli 

Instrumente 

AG 

Thụy Sỹ 

19 
Kính hiển vi phẫu thuật 

phaco 

Hệ 

thống 
1 

OPMI 

LUMERA 

i 

Carl Zeiss 

Meditec AG 
Đức 

20 
Máy đo công suất thuỷ tinh 

thể 
Cái 1 

Iolmaster 

700 

Carl Zeiss 

Meditec AG 
Đức 

21 
Máy đo nhãn áp không tiếp 

xúc 
Cái 1 

Visuplan 

500 
Reichert Inc  Mỹ  

22 Máy siêu âm A-B Cái 2 
Vupad 

A/B 
Sonomed Inc Mỹ 

23 
Bàn mổ phẫu thuật và phụ 

kiện  
Bộ 1 

ALVO 

Serenada 
ALVO Ba Lan 

24 
Bộ dụng cụ phẫu thuật cột 

sống ít xâm lấn 
Bộ 1   Medicon Đức 

25 
Hệ thống khoan phẫu thuật 

thần kinh sọ não 
Bộ 1   Nouvag Thụy Sỹ 

26 
Hệ thống phẫu thuật nội soi 

cột sống 
Bộ 1   R.Wolf Đức 

27 
Bộ dụng cụ cắt đốt polyp dạ 

dầy, đại tràng  
Cái 2 

ESD dạ 

dày, ESD 

đại tràng   

Olympus 
Nhật 

Bản 



STT Tên thiết bị ĐVT 
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lượng 
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xuất/Chủ sở 
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Nước 

SX 

28 Tủ lạnh âm sâu  Cái 1 
 MDF-

U33V-PB 

PHC 

Corporation 

Nhật 

Bản 

29 Máy li tâm lạnh  Cái 1 
UNIVERS

AL 320R  
Hettich / Đức Đức 

30 Tủ lạnh bảo quản mẫu Cái 3 PR 700 
ARCTIKO – 

Đan Mạch 

Châu 

Âu (Ba 

Lan) 

31 
Máy phân tích điện giải tự 

động 
Cái 3 ISE 5000 

SFRI 

SAS;Pháp 
Pháp 

32 Máy lọc HDF Online Cái 3 5008S 
Fresenius 

Medical 
Đức 

33 Ghế chạy thận nhân tạo Cái 45 E3 
Shandong 

Chendong    

Trung 

Quốc  

34 Máy thận nhân tạo Cái 17 4008S 
Fresenius 

Medical 
Đức 

35 
Máy rửa quả lọc, loại rửa 4 

quả 
Cái 1 

NAS/RD

M-AT04-

S.AVC  

Nhất An Sinh    
Việt 

Nam  

36 Thiết bị laser châm điều trị Cái 6 A302Plus  
Viện Vật lý Y 

Sinh học 

Việt 

Nam  

37 
Máy Laser cường độ cao với 

cánh tay Robot 
Cái 2 

BTL-6000 

High 

Intenity 

Laser 30 

W 

BTL Industries 

Ltd, Anh 
Bulgaria 

38 
Máy điều trị sóng xung kích 

hội tụ 
Cái 2 

BTL-6000 

FSWT 

BTL Industries 

Ltd, Anh 
Bulgaria 

39 Hệ thống từ trường siêu dẫn Cái 2 

BTL-6000 

SUPER 

INDUCTI

VE 

SYSTEM 

ELITE 

BTL Industries 

Ltd, Anh 
Bulgaria 

40 Máy siêu âm trị liệu  Cái 2 

BTL – 

4710 

Premium 

BTL Industries 

Ltd, Anh 
Bulgaria 

41 Máy điều trị sóng sóng ngắn Cái 2 

BTL – 

6000 

Shortwave 

400 

BTL Industries 

Ltd, Anh 
Bulgaria 

42 
Máy điều trị dẫn lưu bạch 

huyết 

Hệ 

thống 
2 

BTL-6000 

LYMPHA

STIM 12 

Topline 

BTL Industries 

Ltd, Anh 
Bulgaria 

43 Máy điều trị tần số Radio Cái 2 

BTL-6000 

TR-

Therapy 

Elite 

BTL Industries 

Ltd, Anh 
Bulgaria 



STT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
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Hãng sản 
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hữu 

Nước 

SX 

44 
Máy X-Quang kỹ thuật số 

chụp nhũ ảnh (DR) 
cái 1 VIOLA D 

  

General 

Medical 

Merate S.P.A. 

Ý  

45 
Bộ dụng cụ phẫu thuật cột 

sống 
Bộ 2   

Best medical 

GmbH 
Đức 

46 Máy phân tích nước tiểu  Cái 1 
Lab 

Umat2 

77 Elektronika 

Kft. 
Hungary 

 

 


